Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số 
[image: image1.wmf]{
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. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của tập A. Tìm xác suất để phần tử đó là một số không chia hết cho 5.
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Gọi 
[image: image2.wmf](
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 là số có 5 chữ số khác nhau. a có 6 cách chọn, mỗi cách sắp xếp b,c,d,e là một chỉnh hợp chập 4 của 6 phần tử (giải thích : bỏ một chữ số a đã chọn). Vậy có 
[image: image3.wmf]4
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 số có 5 chữ số khác nhau. Suy ra số phần tử của A là 
[image: image4.wmf]2160
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Gọi 
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 là phần tử thuộc tập A và chia hết cho 5. Có hai trừng hợp xảy ra :

Trường hợp 1 : 
[image: image6.wmf]e0
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, mỗi cách sắp xếp a,b,c,d là một chỉnh hợp chập 4 của 6 phần tử. Vậy có 
[image: image7.wmf]4
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 số tận cùng bằng 0.

Trường hợp 2 : 
[image: image8.wmf]e5
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, a có 5 cách chọn (bỏ hai chữ số 0 và 5). Mỗi cách sắp xếp b,c,d là một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử. Vậy có 
[image: image9.wmf]3
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 số tận cùng bằng 5.

Suy ra có 
[image: image10.wmf]43
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 số thuộc tập A mà chia hết cho 5. Vậy có 
[image: image11.wmf]21606601500
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 số không chia hết cho 5.

Gọi X là biến cố ‘’Chọn một số thuộc tập A và không chia hết cho 5’’. Số trường hợp thuận lợi cho X là 
[image: image12.wmf](
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Xác suất cần tìm : 
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Một nhóm học sinh gồm 9 em trong đó có 3 nữ, được chia thành 3 tổ đều nhau. Tính xác suất để mỗi tổ có 1 nữ.
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Chia đều 9 học sinh thành ba tổ. Đầu tiên chọn 3 em trong 9 em để vào tổ thứ nhất, có 
[image: image14.wmf]3

9

C

 cách. Tiếp đến chọn 3 em trong 6 em còn lại vào tổ thứ hai, có 
[image: image15.wmf]3
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 cách. Cối cùng 3 em còn lại vào tổ thứ ba có 1 cách. Theo quy tắc nhân có 
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 cách. Vậy không gian mẫu 
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Gọi biến cố A ‘’Chia ba tổ đều nhau và mỗi tổ có 1 nữ’’. Số trường hợp thuận lợi cho A là 
[image: image18.wmf](
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Xác suất cần tìm 
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Trong một hộp có 50 viên bi được đánh số từ 1 đến 50, chọn ngẫu nhiên 3 viên bi trong hộp. Tính xác suất để tổng ba số trên ba viên bi được chọn là một số chia hết cho 3.
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Chọn 3 viên bi trong 50 viên bi có 
[image: image20.wmf]3
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 cách. Vậy không gian mẫu là 
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Gọi A là biến cố ‘’ Tổng ba số trên ba viên bi được chọn là một số chia hết cho 3’’.

Trong 50 viên bi được chia thành ba loại : Gồm 16 viên bi có số chia hết cho 3; 17 viên bi có số chia cho 3 dư 1 và 17 viên bi còn lại có số chia cho 3 dư 2.

Để tìm số cách chọn 3 viên bi có tổng số là một số chia hết cho 3, ta xét hai trường hợp :

Trường hợp 1: 3 viên bi được chọn cùng một loại, có 
[image: image22.wmf](
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Trường hợp 2: 3 viên bi được chọn có mỗi viên mỗi loại, có 
[image: image23.wmf]111
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Suy ra 
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Xác suất cần tìm 
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Có 40 tấm thẻ đánh số thứ tự từ 1 đến 40. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó có đúng một thẻ mang số chia hết cho 6.
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Chọn 10 tấm thẻ trong 40 tấm thẻ có 
[image: image26.wmf]10
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 cách. Vậy không gian mẫu 
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Từ 1 đến 40 có tất cả 20 số chẵn và 20 số lẻ. Số cách chọn 5 tấm thẻ mang số lẻ là 
[image: image28.wmf]5
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Trong 20 số chẵn trên có đúng 6 số chia hết cho 6 là {6, 12, 18, 24, 30, 36}, nên chọn 1 tấm thẻ chia hết cho 6 có 
[image: image29.wmf]1
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 cách (hiển nhiên tấm thẻ này mang số chẵn), sau đó chọn 4 thẻ mang số chẵn trong 14 tấm thẻ còn lại có 
[image: image30.wmf]4
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Gọi biến cố A ‘’ Chọn được 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó có đúng một thẻ mang số chia hết cho 6’’. Số trường hợp thuận lợi cho A là 
[image: image31.wmf](
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Một hộp đựng 5 bi đỏ, 6 bi xanh và 7 bi trắng. Chọn ngẫu nhiên 6 viên bi từ hộp đó.

a). Tính xác suất để được 6 bi cùng màu.

b). Tính xác suất để được 6 bi có cả ba màu đồng thời hiệu của số bi xanh và bi đỏ, hiệu của số bi trắng và số bi xanh, hiệu của số bi đỏ và số bi trắng theo thứ tự là 3 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng.
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Chọn ngẫu nhiên 6 viên bi trong 18 viên bi có 
[image: image33.wmf]6
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 phần tử.

a). Gọi biến cố A ‘’Chọn được 6 viên bi cùng màu ‘’. Các trường hợp thuận lợi cho A là :

Trường hợp 1 : Chọn được 6 bi màu xanh có 
[image: image35.wmf]6
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 cách.

Trường hợp 2 : Chọn được 6 bi màu trắng có 
[image: image36.wmf]6
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Số trường hợp thuận lợi cho A là 
[image: image37.wmf](
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Xác suất cần tìm 
[image: image38.wmf](
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b). Gọi x, y, z lần lượt là số bi xanh, bi đỏ và bi trắng được lấy. Theo đề bài có 
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Suy ra biến cố B ‘’Chọn được 6 viên bi có cả ba màu và số bi mỗi màu bằng nhau’’. Số trường hợp thuận lợi cho B là 
[image: image40.wmf](
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Xác suất cần tìm 
[image: image41.wmf](
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Có 12 số tự nhiên khác nhau trong đó có 5 số chẵn và 7 số lẻ, chọn ngẫu nhiên 3 số. Tính xác suất để tổng 3 số được chọn là số chẵn.
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Chọn ngẫu nhiên 3 số trong 12 số tự nhiên có 
[image: image42.wmf]3
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Gọi biến cố A “Chọn được 3 số tự nhiên thỏa tổng của chúng là một số chẵn”. Có các trường hợp sau thuận lợi cho A:

Trường hợp 1: Chọn được cả ba số tự nhiên chẵn có 
[image: image44.wmf]3
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Trường hợp 2: Chọn được hai số tự nhiên lẻ và một số tự nhiên chẵn có 
[image: image45.wmf]21
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Số thuận lợi cho A là 
[image: image46.wmf](
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Xác suất cần tìm 
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Trên giá sách có 5 quyển sách toán học, 4 quyển Vật lý và 3 quyển Hóa học. Lấy ngẫu nhiên 4 quyển. Tính xác suất sao cho:

a). 4 quyển lấy ra có ít nhất 1 quyển toán học.

b). 4 quyển lấy ra có đúng 2 quyển vật lý.
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Chọn 4 quyển sách bất kỳ trong 12 quyển sách có 
[image: image48.wmf]4
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a). Biến cố A “4 quyển sách được chọn phải có ít nhất một quyển toán”. Suy ra biến cố 
[image: image49.wmf]A

 “4 quyển sách được chọn không có sách toán” có nghĩa 4 quyển sách được chọn chỉ có Vật lý và Hóa học có 
[image: image50.wmf]4
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 là hai biến cố đối nên: 
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b). Biến cố B “4 quyển được lấy ra có đúng 2 quyển vật lý” có nghĩa lấy được 2 quyển Vật lý và 2 quyển còn lại thuộc hai môn còn lại. Số trường hợp thuận lợi cho B là 
[image: image55.wmf](
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Trên một giá sách có các quyển sách về ba môn học là Toán, Vật lý và Hoá học, gồm 4 quyển sách Toán, 5 quyển sách Vật lý và 3 quyển sách Hoá học. Lấy ngẫu nhiên ra 3 quyển sách. Tính xác suất để:    

a). Trong 3 quyển sách lấy ra, có ít nhất một quyển sách Toán.

b). Trong 3 quyển sách lấy ra, chỉ có hai loại sách về hai môn học.
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a). A là biến cố “Trong 3 quyển sách lấy ra, có ít nhất một quyển sách Toán”.


[image: image57.wmf]A

là biến cố “Trong 3 quyển sách lấy ra, không có quyển sách Toán nào”. Số trường hợp thuận lợi cho 
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 là 
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b). Gọi B là biến cố “Trong 3 quyển sách lấy ra, có đúng hai loại sách về hai môn học”. Số trường hợp thuận lợi cho B là :
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Xác suất cần tìm: 
[image: image63.wmf](
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Trên một kệ sách có 12 quyển sách khác nhau, gồm 4 quyển tiểu thuyết, 6 quyển truyện tranh và 2 quyển truyện cổ tích. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển từ kệ sách.

a). Tính xác suất để lấy được 3 quyển đôi một khác loại.

b). Tính xác suất để lấy được 3 quyển trong đó có đúng 2 quyển cùng một loại.
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a). Chọn 3 quyển sách trong 12 quyển sách bất kì có
[image: image64.wmf]3
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Gọi A là biến cố "Lấy được 3 quyển sách đôi một khác loại"

Số cách chọn 3 quyển sách đôi một khác loại:  
[image: image66.wmf]111
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( Xác suất của biến cố A:
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)

4812

PA

22055

==

.

b) Gọi B là biến cố "Lấy được 3 quyển sách, trong đó có đúng 2 quyển cùng loại"

+ Số cách chọn có đúng 2 quyển tiểu thuyết:
[image: image69.wmf]21
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+ Số cách chọn có đúng 2 quyển truyện tranh:
[image: image70.wmf]21
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+ Số cách chọn có đúng 2 quyển cổ tích: 
[image: image71.wmf]21
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( Số cách chọn có đúng 2 quyển cùng loại: 48 + 90 + 10 = 148  ( 
[image: image72.wmf]n(B)148
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( Xác suất của biến cố B:
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Một lớp có 35 học sinh trong đó có 3 bạn là cán bộ lớp. Chọn ngẫu nhiên biết kỳ 3 học sinh tham dự đại hội trường. Tính xác suất sao cho trong 3 bạn được chọn nhất thiết phải có cán bộ lớp.
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Chọn 3 học sinh trong 35 học sinh có 
[image: image74.wmf]3
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 cách. Không gian mẫu 
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)

3

35

nC

W=

.

Gọi biến cố A “3 học sinh được chọn nhất thiết phải có cán bộ lớp”. Số trường hợp thuận lợi cho biến cố A là:

Trường hợp 1: Chọn được 1 cán bộ lớp và 2 học sinh bình thường có 
[image: image76.wmf]12
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Trường hợp 2: Chọn được 2 cán bộ lớp và 1 học sinh bình thường có 
[image: image77.wmf]21
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Trường hợp 3: Chọn được cả ba cán bộ lớp có 
[image: image78.wmf]3
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Số thuận lợi cho A là 
[image: image79.wmf](
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Xác suất cần tìm là: 
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Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất liên tiếp 5 lần độc lập. Tính xác suất để trong 5 lần gieo có đúng hai lần xuất hiện mặt 1 chấm.
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Chọn 2 trong 5 lần gieo xuất hiện mặt một chấm có 
[image: image81.wmf]2
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Xác suất của một lần gieo xuất hiện mặt 1 chấm là 
[image: image82.wmf]1
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. Suy ra xác suất của một lần gieo không xuất hiện mặt 1 chấm là 
[image: image83.wmf]5
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Do đó xác suất cần tìm là 
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Bài 4: Trong một hộp có 10 cây viết khác nhau và có 4 cây bị hư. Lấy ngẫu nhiên 3 cây từ trong hộp này. Tính xác suất để ít nhất có 2 cây đều tốt.

LỜI GIẢI

Chọn ngẫu nhiên 3 cây viết từ 10 cây viết có 
[image: image85.wmf]3
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Gọi biến cố A “Chọn được 3 cây trong đó có ít nhất 2 cây đều tốt”. Số trường hợp thuận lợi cho A là:

Trường hợp 1: Chọn được 2 cây tốt và 1 cây bị hư, có 
[image: image87.wmf]21
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Trường hợp 2: Chọn được cả 3 cây đều tốt, có 
[image: image88.wmf]3
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Số thuận lợi cho A là 
[image: image89.wmf](
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Xác suất cần tìm 
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Một đơn vị vận tải có 10 xe ô tô trong đó có 6 xe tốt. Họ điều động một cách ngẫu nhiên 3 xe đi công tác. Tính xác suất sao cho 3 xe điều động đi phải có ít nhất một xe tốt.
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Chọn 3 xe bất kì trong 10 xe có 
[image: image91.wmf]3
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 cách. Vậy không gian mẫu có 
[image: image92.wmf](
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Gọi biến cố A “ 3 xe điều động đi công tác có ít nhất một xe tốt”. Suy ra 
[image: image93.wmf]A

 là biến cố  3 xe điều động đi công tác không có xe nào tốt. Số trường hợp thuận lợi cho 
[image: image94.wmf]A

 là 
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, dễ thấy A và  
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 là hai biến cố đối nên 
[image: image97.wmf](
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 Có 5 bông hoa hồng bạch, 7 bông hoa hồng nhung và 4 bông hoa cúc vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 bông hoa. Tính xác suất để 3 bông hoa được chọn không cùng một loại.
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Gọi  A,  B,  C  tương  ứng  là  3  biến  cố “Chọn  được  ba  bông  hoa  hồng  bạch” 

“Chọn được ba bông hoa hồng nhung”và  “Chọn được ba bông hoa cúc vàng” 

H là biến cố “Chọn  được ba bông hoa cùng loại”. Có  A, B, C  đôi một xung khắc và 
[image: image98.wmf]HABC
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Biến cố chọn ba bông hoa không cùng loại là 
[image: image104.wmf]H
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Vậy 
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Một vé sổ số có 5 chữ số. Khi quay số, nếu vé bạn mua trùng hoàn toàn với kết quả (trúng 5 số) thì bạn trúng giải đặc biệt. Nếu vé bạn mua có 4 chữ số trùng với 4 chữ số  của giải đặc biệt (tức là sai một số ở bất kì hàng nào của giải đặc biệt) thì bạn trúng giải an ủi. Bạn Tí mua một tấm vé số.

a). Tính xác suất để bạn Tí trúng giải đặc biệt.

b). Tính xác suất để bạn Tí trúng giải an ủi.
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a). Số kết quả có thể là 
[image: image106.wmf]5
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. Chỉ có 1 kết quả trùng với số của Tí. Do đó xác suất trúng giải đặc biệt của Tí là 
[image: image107.wmf]1
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b). giả sử vé của Tí cí số 
[image: image108.wmf]abcde

 . Các kết quả trùng với 4 chữ số ở vé của bạn Tí là 5.9 = 45. Do đó xác suất trúng giải an ủi của bạn Tí là 
[image: image109.wmf]45
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	28. Lấy ngẫu nhiên ra 8 con bài từ bộ tú lơ khơ 52 con. Tính xác suất của các biến cố sau :

a). Lấy được 5 con màu đỏ.

b). Lấy được 1 con cơ, 2 con rô, 3 con pic, 2 con nhép.

c). Lấy được một con át, 2 con J, 3 con 9 và 2 con 2.

d). Lấy được 3 con chủ bài (3 con cùng một chất đã xác định trước).
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a)
Ở đây phép thử là : Lấy cùng lúc ra 8 con bài. Suy ra không gian mẫu 

[image: image110.wmf](
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Gọi A là biến cố "Lấy được 5 con màu đỏ trong 8 con bài lấy ra", có nghĩa "Lấy được 5 con đỏ và 3 con đen".

Để A xảy ra ta thực hiện 2 bước : Lấy ra 5 con đỏ từ 26 con đỏ và lấy ra 3 con đen từ 26 con đen. Số cách tương ứng là : 
[image: image111.wmf]5
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 và 
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. Theo quy tắc nhân số trường hợp thuận lợi cho A là:
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b). Gọi B biến cố "Lấy được 1 con cơ, 2 con rô, 3 con pic và 2 con nhép". Để tìm 
số trường hợp thuận lợn cho B ta thực hiện 4 bước:

Lấy 1 con cơ trong 13 con cơ, có 
[image: image115.wmf]1
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cách.

Lấy 2 con rô trong 13 con rô, có 
[image: image116.wmf]2
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cách.

Lấy 3 con pic trong 13 con pic, có 
[image: image117.wmf]3
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cách.

Lấy 2 con nhép trong 13 con nhép, có 
[image: image118.wmf]2
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cách.

Theo quy tắc nhân số kết quả thuận lợi cho B là: 
[image: image119.wmf](
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Do đó 
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c).
[image: image121.wmf](
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d).
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	29. Một tàu điện gồm 3 toa tiến vào một sân ga, ở đó đang có 12 hành khách chờ lên tàu. giả sử hành khách lên tàu một cách ngẫu nhiên và độc lập với nhau, mỗi toa còn ít nhất 12 chổ trống. Tìm xác suất xảy ra các tình huống sau :

a). Tất cả cùng lên toa thứ II.

b). Tất cả cùng lên một toa.

c). Toa I có 4 người, toa II có 5 người, còn lại toa III.

d). Toa I có 4 người.

e). Hai hành khách A và B cùng lên một toa.

f). Một toa 4 người, một toa 5 người, một toa 3 người.
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Ở đây bài toán không quan tâm đến chỗ ngồi mà chỉ quan tâm đến toa. Phép thử ở đây là: Mỗi người chọn cho mình một toa, mỗi người có quyền chọn 1 trong 3 toa để lên nên có 3 cách chọn. Theo quy tắc nhân, Suy ra không gian mẫu 
[image: image123.wmf](
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a). Mỗi người chỉ có một cách chọn là lên toa thứ II. Số trường hợp thuận lợi 
cho A là 
[image: image124.wmf](
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b). Người đầu tiên lên tàu có 3 cách chọn, vì không có ràng buộc gì, còn tất cả 
những người lên sau chỉ có 1 cách chọn là phải lên toa mà người đầu tiên đã 
chọn. Số trường hợp thuận lợi cho B là 
[image: image125.wmf]1

3

n11

C.1.1.1...13

=

=

14243

. 


Vậy 
[image: image126.wmf](
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c). Gọi C là biến cố "Toa I có 4 người, toa II có 5 người, còn lại toa III". Để thực hiện số trường hợp thuận lợi cho C ta thực hiện 3 bước. Đầu tiên chọn 4 người trong 12 người lên toa I có 
[image: image127.wmf]4
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cách, sau đó chọn 5 người trong 8 người còn lại lên toa thứ II có 
[image: image128.wmf]5
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, 3 người còn lại bắt buộc vào toa thứ III có 1 cách. Theo quy tắc nhân có 
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Vậy 
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d). Gọi D là biến cố "Toa I có 4 người". Đầu tiên chọn 4 người trong 12 người lên toa I có 
[image: image131.wmf]4
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cách chọn, 8 người còn lại thích lên 2 toa còn lại toa nào cũng được có 
[image: image132.wmf]8
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cách chọn.


Theo quy tắc nhân tổng số kết quả thuận lợi cho D là 
[image: image133.wmf](
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Vậy 
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e). Gọi E là biến cố "Hai hành khách A và B cùng lên một toa". Hành khách A lên toa nào thì hành khách B phải lên toa đó có 
[image: image135.wmf]1

3

C

cách chọn. 10 hành khách còn lại không có điều kiện gì nên mỗi hành khách có 3 lựa chọn. Vậy tổng số kết quả thuận lợi cho biến cố E là :
[image: image136.wmf](
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f). Gọi F là biến cố "Một toa 4 người, một toa 5 người, một toa 3 người", tương tự câu c) nhưng biến cố F không theo một thứ tự là 4-5-3, mà theo một thứ tự bất kỳ cũng được, tức là ta có 3! Cách đổi chỗ 3 vị trí cho nhau. Suy ra tổng số kết quả thuận lợi của F là 
[image: image138.wmf](
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Vậy 
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Một ngân hàng đề thi gồm 20 câu hỏi. Mỗi đề thi gồm 4 câu được lấy ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi. Thí sinh A đã học thuộc 10 câu trong ngân hàng đề thi. Tìm xác suất để thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có ít nhất 2 câu đã thuộc.
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Lấy ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi 4 câu hỏi để lập một đề thi có 
[image: image140.wmf]4
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 đề thi.
Thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có 2 câu đã thuộc, có 
[image: image141.wmf]22
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Thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có 3 câu đã thuộc, có 
[image: image142.wmf]31
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 cách.

Thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có 4 câu đã thuộc, có 
[image: image143.wmf]4
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 cách.

Do đó, thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có ít nhất 2 câu đã thuộc, có 
[image: image144.wmf]202512002103435
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 cách. Vậy xác suất để thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có ít nhất 2 câu đã thuộc là 
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Một hộp đựng 9 thẻ  được đánh số  từ 1 đến 9 . Rút ngẫu nhiên 5 thẻ . Tính xác suất để:

a). Các thẻ ghi số 1 , 2 , 3 được rút .

b). Có đúng 1 trong 3 thẻ ghi số 1 , 2 , 3 được rút .

c). Không thẻ nào trong 3 thẻ ghi 1 , 2 , 3 được rút .

d). Có ít nhất một trong 3 thẻ ghi 1, 2 , 3 được rút .
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Không gian mẫu tổng số cách rút 5 thẻ từ 9 thẻ 
[image: image146.wmf]5
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a). Các thẻ 1 ,  2 , 3 được rút ta phải rút thêm hai thẻ khác nữa :
[image: image147.wmf](

)

2

6

nAC15

Þ==



[image: image148.wmf](

)

(

)

(

)

nA

155

PA

12642

n

Þ===

W


b). Biến cố B " rút đúng một thẻ ghi số 1 hoặc 2 hoặc 3 và bốn thẻ còn lại ghi số từ 4 đến 9" thì 
[image: image149.wmf](
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c).  Tổng số cách rút ra cả ba thẻ không ghi 1 , 2 , 3 là 
[image: image151.wmf]5
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[image: image152.wmf](
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d). Cách 1 : Biến cố D " Có ít nhất một trong ba thẻ ghi số 1 , 2 , 3 ". Biến cố đối của biến cố này " Không có thẻ nào ghi số 1,2,3"  cũng chính là biến cố đối của biến cố trong câu c) . Suy ra xác suất của biến cố D là : 
[image: image153.wmf]120
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Cách 2 : Tính xác suất để lần lượt rút được 1 thẻ hoặc 2 thẻ hoặc 3 thẻ ghi số 1 ,2,3

Số kết quả thuận lợi cho biến cố D là : 
[image: image154.wmf]142332
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[image: image155.wmf](
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2) Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh có tên trong danh sách được đánh số thứ tự từ 001 đến 199. Tính xác suất để 5 học sinh này có số thứ tự:

a) Từ 001 đến 099 ( tính chính xác đến hàng phần nghìn).

b) Từ 150 đến 199 ( tính chính xác đến hàng phần vạn).
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1). Chọn ngẫu nhiên 5 người trong 20 người, số cách chọn 
[image: image156.wmf]5
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[image: image157.wmf](
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Gọi biến cố A:“ 5 người được chọn, có số thứ tự không lớn hơn 10”. Số trường hợp thuận lợi cho A là: 
[image: image158.wmf](
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Vậy 
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2) Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong 199 học sinh, số cách chọn 
[image: image160.wmf]5
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Biến cố A: “ số học sinh được chọn có số thứ tự từ 001 đến 099”. Số trường hợp thuận lợi cho A là 
[image: image162.wmf](
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Biến cố B: “ 5 học sinh được chọn có số thứ tự từ 150 đến 199”. Số trường hợp thuận lợi cho B là 
[image: image164.wmf](
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	39. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong một lớp có 15 nam và 10 nữ để tham gia đồng diễn. Tính xác suất sao cho 5 học sinh được chọn có cả nam lẫn nữ và số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam.
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Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong 25 học sinh, số cách chọn 
[image: image166.wmf](
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Gọi biến cố A "5 học sinh được chọn có cả nam lẫn nữ và số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam". Các trường hợp xảy ra thuận lợi cho A:

Trường hợp 1: Chọn 1 nữ và 4 nam, số cách chọn 
[image: image167.wmf]14
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Trường hợp 2: Chọn 2 nữ và 3 nam, số cách chọn 
[image: image168.wmf]23
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Từ đó suy ra 
[image: image169.wmf](
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     Xác suất cần tìm 
[image: image170.wmf](
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	41. Bốn bạn nam và bốn bạn nữ, được xếp ngồi ngẫu nhiên vào 8 ghế xếp thành hai dãy đối diện nhau. Tính xác suất sao cho:

a). Nam nữ ngồi đối diện nhau.

b).Nữ ngồi đối diện nhau.
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Xếp 8 bạn ngồi vào 8 ghế bất kì, có 8! cách xếp. Vậy 
[image: image171.wmf](
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a). Xếp một bạn nam vào 1 trong 8 ghế có 8 cách, sau đó chọn 1 bạn nữ trong 4 bạn nữ xếp vào ghế đối diện có 4 cách chọn. Tương tự xếp 1 bạn nam vào 6 ghế còn lại có 6 cách, chọn 1 bạn nữ trong 3 bạn nữ xếp vào ghế đối diện, có 3 cách chọn....


Gọi A là biến cố " Nam nữ ngồi đối diện nhau". Số trường hợp thuận lợi cho 
A  

     là: 
[image: image172.wmf](
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      Xác suất cần tìm: 
[image: image173.wmf](
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b). Xếp một bạn nữ vào 1 trong 8 ghế có 8 cách xếp, sau đó chọn 1 trong 3 bạn nữ còn lại xếp vào ghế đối diện có 3 cách chọn. Tiếp đến xếp một bạn nữ vào 1 trong 6 ghế còn lại có 6 cách chọn ghế, bạn nữ còn lại bắt buộc phải ngồi ghế đối diện có 1 cách. 4 ghế trống còn lại xếp 4 bạn nam vào, có 4! cách.


Gọi B là biến cố: "Nữ ngồi đối diện nhau". Số trường hợp thuận lợi cho B là:



[image: image174.wmf](
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cách. Xác suất cần tìm: 
[image: image175.wmf](
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	42. Bốn bạn nam và bốn bạn nữ, được xếp ngồi ngẫu nhiên vào 8 ghế xếp thành hàng ngang, trong 8 bạn có hai bạn tên An và Bình. Tìm xác suất sao cho:

a). Nam nữ ngồi xen kẻ nhau.

b). Bốn bạn nam luôn ngồi cạnh nhau.

c). Đầu ghế và cuối ghế bắt buộc phải là nam.

d). Các bạn nữ không ngồi cạnh nhau.

e). Hai đầu ghế phải khác giới.

f). Các bạn nam luôn ngồi cạnh nhau và các bạn nữ luôn ngồi cạnh nhau.

g). An và Bình luôn ngồi gần nhau.

h). An và bình không ngồi cạnh nhau.


LỜI GIẢI


Xếp 8 bạn vào 8 ghế có 8! cách xếp. Vậy 
[image: image176.wmf](
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a). Để xác định, các ghế được đánh số thứ tự từ 1 đến 8 tính từ trái sang phải.


Nếu các bạn nam ngồi các ghế ghi số lẻ, thì các bạn nữ phải ngồi vào các 
ghế ghi số chẵn. Có 4! Cách xếp bạn nam, 4! Cách xếp bạn nữ. Tất cả có 4!.4! 
cách xếp.

Ngược lại các bạn nam ngồi các ghế ghi số chẵn, thì các bạn nữ phải ngồi vào các ghế ghi số lẻ. Vậy cũng có 4!.4! cách xếp.

Gọi A là biến cố " Nam nữ ngồi xen kẻ nhau". Số trường hợp thuận lợi cho A là: 
[image: image177.wmf](
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Xác suất cần tìm: 
[image: image178.wmf](
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b). Gọi bốn bạn nam thành nhóm X.

Xếp X và 4 bạn nữ có 5! cách. Ứng với mỗi cách xếp trên có 4! cách xếp các bạn nam trong X. Vậy có 5!.4! cách xếp các bạn nam ngồi gần nhau.

Gọi B là biến cố "Bốn bạn nam luôn ngồi cạnh nhau". Số trường hợp thuận lợi cho B là:
[image: image179.wmf](
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. Xác suất cần tìm: 
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c). Chọn 2 bạn nam trong 4 bạn nam để xếp vào 2 ghế hai đầu, có 
[image: image181.wmf]2

4
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 cách.

Sau đó xếp 6 bạn còn lại vào 6 ghế còn lại có 6! cách. Vậy có 
[image: image182.wmf]2
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 cách xếp mà hai bạn nam ngồi ở hai đầu ghế.

Gọi C là biến cố " Hai đầu ghế là nam ngồi". Số trường hợp thuận lợi cho C là:


[image: image183.wmf](

)

2

4

nCA.6!8640

==

. Xác suất cần tìm: 
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d). Bước 1: Xếp 4 bạn nam, có 4! cách. Bước 2: Xem các bạn nam là những vách ngăn, giữa 4 bạn nam có 3 vị trí và thêm 2 vị trí ở hai đầu, tổng cộng có 5 vị trí để xếp 4 bạn nữ. Chọn 4 vị trí trong 5 vị trí để xếp nữ có 
[image: image185.wmf]4

5

A

 cách. Vậy có 
[image: image186.wmf]4
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 cach1 xếp mà nữ không ngồi cạnh nhau.

Gọi D là biến cố " Các bạn nữ không ngồi cạnh nhau". Số trường hợp thuận lợi cho D là: 
[image: image187.wmf](

)

4

5

nD5!.A14400

==

. Xác suất cần tìm: 
[image: image188.wmf](
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e). Hai đầu ghế phải khác giới.

Chọn 1 bạn nam trong 4 bạn nam, có 
[image: image189.wmf]1
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 cách. Chọn 1 bạn nữ trong 4 bạn nữ, có 
[image: image190.wmf]1
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 cách.Xếp hai bạn vừa chọn vào hai ghế hai đầu, có 2! cách.

Sau đó 6 bạn còn lại xếp vào 6 ghế còn lại, có 6! cách. Vậy có 
[image: image191.wmf]11
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 cách xếp hai đầu ghế khác giới.

Gọi E là biến cố " Hai đầu ghế phải khác giới". Số trường hợp thuận lợi cho E là: 
[image: image192.wmf](
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. Xác suất cần tìm: 
[image: image193.wmf](
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f). Gọi nhóm bạn nam là X, nhóm bạn nữ là Y.

Bước 1: Có 2! Cách xếp X và Y. Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 1, có 4! Cách xếp các bạn nam trong X và có 4! cách xếp các bạn nữ trong Y.

Vậy có 
[image: image194.wmf]2!.4!.4!

 cách xếp các bạn nữ ngồi gần nhau và các bạn nam ngồi gần nhau.

Gọi F là biến cố " Các bạn nam luôn ngồi cạnh nhau và các bạn nữ luôn ngồi cạnh nhau". Số trường hợp thuận lợi cho F là 
[image: image195.wmf](
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Xác suất cần tìm: 
[image: image196.wmf](
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g).Vì An và Bình luôn ngồi gần nhau, gom hai bạn này thành nhóm X.

Bước 1: Xếp X và 6 bạn còn lại có 7! Cách.

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 1 có 2! Cách xếp hai bạn trong X.

Vậy có 7!.2! cách xếp mà An và Bình luôn ngồi gần nhau.

Gọi G là biến cố " An và Bình luôn ngồi gần nhau". ". Số trường hợp thuận lợi cho C là: 
[image: image197.wmf](
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h). Gọi H là biến cố "An và bình không ngồi cạnh nhau". Ta có H là biến cố đối 
của G nên có 
[image: image199.wmf](
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	44. Xếp ngẫu nhiên 3 người đàn ông, 2 người đàn bà và một đứa bé vào ngồi trên 6 cái ghế xếp thành hàng ngang. Tính xác suất sao cho:

a). Đứa bé ngồi giữa hai người đàn bà.

b). Đứa bé ngồi giữa hai người đàn ông.


LỜI GIẢI


Xếp 6 người ngồi vào 6 ghế, số cách xếp 6!. Vậy 
[image: image200.wmf](
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a). Gọi A là biến cố " Đứa bé ngồi giữa hai người đàn bà". Để có số trường hợp 
thuận lợi cho A ta làm như sau:

bước 1: Gom 2 người đàn bà và em bé thành nhóm X.

Bước 2: Xếp X và 3 người đàn ông, có 4! cách.

Bước 3: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 2, có 2! cách xếp hai người đàn bà.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image201.wmf]4!.2!48
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cách. Suy ra 
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Vậy 
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b). Gọi B là biến cố " Đứa bé ngồi giữa hai người đàn ông". Để có số trường 
hợp thuận lợi cho B ta làm như sau:

Bước 1: Chọn 2 người đàn ông trong 3 người, có 
[image: image204.wmf]2

3

C

 cách

Bước 2: Gom 2 người đàn ông vừa chọn và em bé thành nhóm X.

Bước 3: Xếp X và 3 người (gồm 2 đàn bà và 1 đàn ông), có 4! cách.

Bước 4: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 3, có 2! cách xếp hai người đàn ông.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image205.wmf]2
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cách. Suy ra 
[image: image206.wmf](
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Vậy 
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	45. Xếp ngẫu nhiên 3 người đàn ông, 2 người đàn bà và một đứa bé vào ngồi trên 6 cái ghế xếp quanh bàn tròn. Tính xác suất sao cho:

a). Đứa bé ngồi giữa hai người đàn bà.

b). Đứa bé ngồi giữa hai người đàn ông.


LỜI GIẢI

Số cách xếp 6 người quanh bàn tròn 5! cách (vì lấy 1 người làm chuẩn). Vậy 
[image: image208.wmf](
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a). Gọi A là biến cố " Đứa bé ngồi giữa hai người đàn bà".

Bước 1: Lấy em bé làm chuẩn. Xếp 2 người phụ nữ ngồi hai bên em bé, có 2! cách.

Bước 2: Xếp 3 người đàn ông vào 3 vị trí còn lại có 3! cách.

Theo quy tắc nhân có 2!.3! = 12 cách xếp. Vậy 
[image: image209.wmf](
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Xác suất cần tìm là: 
[image: image210.wmf](
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b). Gọi B là biến cố " Đứa bé ngồi giữa hai người đàn ông".

Bước 1: Chọn 2 người đàn ông trong 3 người, có 
[image: image211.wmf]2

3

C

 cách.

Bước 2: Lấy em bé làm chuẩn. Xếp 2 người đàn ông vừa chọn ngồi hai bên em bé, có 2! cách.

Bước 3: Xếp 3 người còn lại vào 3 vị trí còn lại có 3! cách.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image212.wmf]2
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 cách xếp. Vậy 
[image: image213.wmf](
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Xác suất cần tìm là: 
[image: image214.wmf](
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	46. Có 5 bạn nam và 5 bạn nữ xếp ngồi ngẫu nhiên quanh một bàn tròn. Tính xác suất sao cho nam, nữ ngồi xen kẽ nhau.


LỜI GIẢI


Xếp 10 bạn quanh một bàn tròn có 9! cách xếp (lấy 1 bạn làm chuẩn).

Biến cố A "5 bạn nam và 5 bạn nữ xếp ngồi quanh một bàn tròn sao cho nam, nữ ngồi xen kẽ nhau".

Bước 1: Xếp 5 bạn nam quanh bàn tròn có 4! cách xếp.

Bước 2: giữa 5 bạn nam có 5 khoảng trống để xếp 5 bạn nữ có, 5! cách.

Vậy 
[image: image215.wmf](
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cách. Từ đó suy ra 
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Ba xạ thủ độc lập cùng bắn vào bia. Xác suất bắn trúng mục tiêu của mỗi xạ thủ là 0,6.

a). Tính xác suất để trong 3 xạ thủ bắn có đúng một xạ thủ bắn trúng mục tiêu.

b). Muốn mục tiêu bị phá hủy hoàn toàn phải có ít nhất hai xạ thủ bắn trúng mục tiêu. Tính xác suất để mục tiêu bị phá hủy hoàn toàn.

LỜI GIẢI

Gọi Ai  là biến cố “xạ thủ thứ i bắn trúng mục tiêu” 

Theo đề bài có 
[image: image217.wmf](
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, 
[image: image218.wmf]i

A

độc lập với 
[image: image219.wmf]i1,3
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a). Gọi A là biến cố “Trong ba xạ thủ bắn có đúng một xạ thủ bắn trúng mục tiêu” thì
[image: image220.wmf]123213312
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 và 
[image: image221.wmf]123213312
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 đôi một xung khắc. Do đó 
[image: image222.wmf]123213312

P(A)P(AAA)P(AAA)P(AAA)

=++



[image: image223.wmf](
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b).Gọi B là biến cố “Mục tiêu bị phá hủy hoàn toàn” và C là biến cố " Không xạ thủ nào bắn trúng mục tiêu" thì 
[image: image224.wmf]123
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 và P(C) = 0.4 x 0.4 x 0.4 = 0.064

Ta có: 
[image: image225.wmf]BAC
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 và A, C là hai biến cố xung khắc nên : 
[image: image226.wmf]P(B)P(A)P(C)0.2880.0640.352
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. Vậy 
[image: image227.wmf](
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Hai xạ thủ A và B cùng bắn vào tấm bia mỗi người mỗi phát. Xác suất bắn trúng bia của xạ thủ A là 0.7. Tìm xác suất bắn trúng bia của xạ thủ B. Biết xác suất có ít nhất một người bắn trúng bia là 0,94.

LỜI GIẢI.

Gọi xác suất bắn trúng bia của xạ thủ B là 
[image: image228.wmf](
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Gọi X là xác suất cả hai xạ thủ bắn trật. Có 
[image: image230.wmf]XAB
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 và 
[image: image231.wmf]A

, 
[image: image232.wmf]B

là hai biến cố độc lập nên 
[image: image233.wmf](
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 (1).

Gọi 
[image: image234.wmf]X

 là biến cố có ít nhất một xạ thủ bắn trúng bia, dễ dàng thấy X và 
[image: image235.wmf]X

là hai biến cố đối nên 
[image: image236.wmf](
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 (2).

Từ (1) và (2) được 
[image: image237.wmf](
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Hai người độc lập nhau cùng bắn mỗi người một viên đạn vào bia. Xác suất bắn trúng bia của họ lần lượt là 
[image: image238.wmf]1
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 và 
[image: image239.wmf]1
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 . Tính xác suất của các biến cố sau:

a). A: “ cả hai đều bắn trúng”                      b). B: “ cả hai đều bắn trượt”

c). C: “ ít nhất một người bắn trúng”         d). D: “ có đúng một người bắn trúng”


LỜI GIẢI

Gọi X là biến cố người thứ nhất bắn trúng bia, theo đề bài ta có:


[image: image240.wmf](
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 xác suất người thứ nhất bắn trượt là: 
[image: image241.wmf](
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Gọi Y là biến cố người thứ hai bắn trúng bia, theo đề bài ta có:


[image: image242.wmf](
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 xác suất người thứ hai bắn trượt là: 
[image: image243.wmf](
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a). A là biến cố “ Cả hai người đều bắn trúng”

Ta có: 
[image: image244.wmf]AXY
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, vì X và Y là hai biến cố độc lập nên:


[image: image245.wmf](
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b) B là biến cố “ Cả hai người đều bắn trượt”

Ta có: 
[image: image246.wmf]BXY
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[image: image247.wmf](
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c) C là biến cố “ Có ít nhất 1 người bắn trúng”

Dễ dàng thấy B là biến cố đối của C nên:


[image: image248.wmf](
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d)Gọi D là biến cố “ Có đúng một người bắn trúng”

Gọi  
[image: image249.wmf]1

D

 là biến cố “ Người thứ nhất bắn trúng người thứ hai bắn trượt”

Ta có: 
[image: image250.wmf]1
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[image: image251.wmf]Y

 là hai biến cố độc lập nên:


[image: image252.wmf](
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Gọi 
[image: image253.wmf]2

D

 là biến cố : “ Người thứ nhất bắn trượt, người thứ hai bắn trúng”

Ta có : 
[image: image254.wmf]2
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 , vì 
[image: image255.wmf]X

 và Y là hai biến cố độc lập nên:
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Ta có: 
[image: image257.wmf]12
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 vì 
[image: image258.wmf]1
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 và 
[image: image259.wmf]2
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 là hai biến cố xung khắc nên:
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Có 3 người cùng đi câu cá; xác suất câu được cá của người thứ nhất là 0,5; xác suất câu được cá của người thứ hai là 0,4; xác suất câu được cá của người thứ ba là 0,2. Tính xác suất biến cố:

a). Có đúng 1 người câu được cá.

b). Có đúng 2 người câu được cá.

c). Người thứ 3 luôn luôn câu được cá.

d). Có ít nhất 1 người câu được cá.

LỜI GIẢI

Gọi A, B, C lần lượt là xác suất đi câu cá của người thứ I, người thứ II và người thứ III.

Theo đề bài ta có 
[image: image261.wmf](
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. Từ đó suy ra 
[image: image262.wmf](
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[image: image263.wmf](
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[image: image264.wmf](
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a). Gọi X là biến cố "Có đúng một người câu được cá", sẽ xảy ra những trường hợp:

Biến cố 1: Người I câu được cá, người II và người III không câu được.

Biến cố 2: Người II câu được cá, người I và người III không câu được.

Biến cố 3: Người III câu được cá, người I và người II không câu được.

Ta có 3 biến cố này xung khắc nhau nên có:
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[image: image267.wmf]0,5.0,6.0,80,5.0,4.0,80,5.0,6.0,20,42
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b). Gọi Y là biến cố "Có đúng 2 người câu được cá ". sẽ xảy ra những trường hợp:

Biến cố 1: Người I và người II câu được cá, người III không câu được.

Biến cố 2: Người II và người III câu được cá, người I  không câu được.

Biến cố 3: Người I và người III câu được cá,  người II không câu được.

Ta có 3 biến cố này xung khắc nhau nên có:
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[image: image269.wmf](
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[image: image270.wmf]0,5.0,4.0,80,5.0,4.0,20,5.0,6.0,20,26
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c). Gọi Z là biến cố "Người thứ 3 luôn câu được cá" .

Biến cố 1: Cả 3 người câu được cá.

Biến cố 2: Người I câu được cá, người II không câu được cá, người III câu được cá.

Biến cố 3: Người I không câu được cá, người II câu được cá, người III câu được cá.

Biến cố 4: Người I không câu được cá, người II không câu được cá, người III câu được cá.
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[image: image273.wmf](
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d). Gọi E là biến cố "Có ít nhất một người câu được cá" . Suy ra biến cố 
[image: image274.wmf]E

 "Cả bốn người không câu được cá".

Ta có 
[image: image275.wmf](
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Một xạ thủ bắn vào bia 4 lần độc lập; xác suất bắn trúng một lần là 0,3. Tính xác suất biến cố:

a) Cả 4 lần đều bắn trượt.                                         b) Có đúng 3 lần bắn trúng.

c) Lần thứ 1 bắn trúng, lần thứ 2 bắn trượt.          d) ít nhất 2 lần bắn trúng.


LỜI GIẢI

Gọi 
[image: image276.wmf]i

A

 là biến cố “ Xạ thủ bắn trúng lần thứ i “ với 
[image: image277.wmf](
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Theo đề bài ta có: 
[image: image278.wmf](
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a)Gọi X là biến cố “ Cả 4 lần bắn trượt”.

Ta có: 
[image: image279.wmf]1234
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b) Gọi Y là biến cố: “ Trong 4 lần bắn, lần thứ nhất bắn trúng, lần thứ 2 bắn trượt”

Ta có: 
[image: image281.wmf]1234123412341234
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Áp dụng công thức cộng và công thức nhân xác suất ta có:


[image: image282.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

12341234

PYPA.PA.PA.PAPA.PA.PA.PA

=+



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image283.wmf](
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c) Gọi Z là biến cố : “ Trong 4 lần bắn, có đúng 3 lần bắn trúng”.

Ta có: 
[image: image285.wmf]123412341234
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Áp dụng công thức cộng và nhân xác suất ta có:


[image: image287.wmf](
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d). Gọi T là biến cố : “ Trong 4 lần bắn, có ít nhất 2 lần bắn trúng”.

Gọi 
[image: image288.wmf]1

T

 là biến cố “ Trong 4 lần bắn, có đúng 2 lần bắn trúng”.

Tính tương tự câu c) ta được:


[image: image289.wmf](
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Gọi 
[image: image290.wmf]2

T

 là biến cố “ Cả 4 lần đều bắn trúng”.

Ta có: 
[image: image291.wmf](
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Vậy 
[image: image292.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

12

PTPTPZPT0,17640,07560,00810,2601.

=++=++=


Có 2 hộp đựng thẻ, mỗi hộp đựng 12 thẻ được đánh số từ 1 đến 12. Từ hộp rút ngẫu nhiên một thẻ. Tính xác suất để trong 2 thẻ rút ra có ít nhất 1 thẻ đánh số 12.


LỜI GIẢI

Xác suất để rút thẻ số 12 ở hộp thứ nhất: 
[image: image293.wmf](
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[image: image294.wmf]Þ

 xác suất để rút được không phải thẻ 12 ở hộp thứ nhất là 
[image: image295.wmf](

)

11

PX.

12

=

 

Xác suất rút được thẻ số 12 ở hộp thứ 2 là: 
[image: image296.wmf](
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[image: image297.wmf]Þ

 xác suất không rút được thẻ mang số 12 ở hộp thứ 2 là: 
[image: image298.wmf](
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Gọi biến cố A là “ Trong hai thẻ rút ra có ít nhất một thẻ mang số 12”.

Ta có: 
[image: image299.wmf]AXYXYXY.
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Áp dụng công thức cộng và nhân xác suất được:


[image: image300.wmf](
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